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 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (12 câu, từ câu 1 đến câu 12).  (3,6 điểm)
Khoanh tròn vào đáp án đúng.
Câu 1: Đơn vị của cường độ dòng điện, suất điện động, điện lượng lần lượt là:

A. Ampe(A), Vôn(V), jun (J)
B. Ampe(A), Vôn(V), Cu lông (C)
C. Niutơn(N), Fara(F), vôn(V)
D. Fara(F), Vôn/mét(V/m), jun(J)
Câu 2: Một điện tích điểm mang điện âm, Vector cường độ  điện trường tại một điểm  trong điện trường của nó có chiều

A. hướng ra xa nó
B. phụ thuộc vào độ lớn của nó
C. hướng về phía nó
D. phụ thuộc vào điện môi xung quanh.
Câu 3: Công của lực điện trường không phụ thuộc vào

A. vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi.
B. cường độ của điện trường.
C. độ lớn điện tích dịch chuyển.
D. hình dạng của đường đi.
Câu 4: Trong các đơn vị sau, đơn vị của cường độ điện trường là

A. V.m
B. V/m
C. V/m2
D. V.m2
Câu 5: Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không giảm xuống 2 lần thì độ lớn của lực Cu-lông sẽ như thế nào?

A. tăng 4 lần.
B. giảm 4 lần
C. giảm 2 lần.
D. tăng 2 lần.
Câu 6: Dấu hiệu tổng quát nhất để nhận biết dòng điện là :

A. tác dụng hóa học.
B. tác dụng nhiệt.
C. tác dụng sinh lí.
D. tác dụng từ.
Câu 7: Có hai điện tích điểm q​1 và q2, chúng đẩy nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng

A. q​1.q2<0
B. q​1.q2 >0
C. q​1 >0 và q2 <0
D. q​1 <0 và q2 >0
Câu 8: Hạt tải điện trong kim loại là:

A. electron tự do
B. Ion dương
C. ion dương và ion âm
D. ion âm
Câu 9: Trong 3s có điện lượng 6C chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn. Cường độ dòng điện trong dây dẫn là:

A. 2A
B. 3A
C. 0,5A
D. 1,8A
Câu 10: Theo định luật Ôm đối với toàn mạch thì cường độ dòng điện cho toàn mạch:

A. tỉ lệ nghịch với suất điện động của nguồn.
B. tỉ lệ nghịch với điện trở trong của nguồn.
C. tỉ lệ nghịch với điện trở ngoài  của mạch.
D. tỉ lệ nghịch với tổng điện trở
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Câu 11: Cho một mạch điện gồm một pin 1,5V có điện trở trong 0,5
[image: image2.wmf]W

 nối với mạch ngoài là một điện trở 2,5
[image: image3.wmf]W

. Cường độ dòng điện trong toàn mạch là:

A. 3A
B. 3/5A
C. 0,5A
D. 2A
Câu 12: Một tụ điện có điện dung 2
[image: image4.wmf]m

F. Khi đặt một hiệu điện thế 4 V vào hai bản của tụ điện thì điện tích của tụ điện là

A. 4.10 -6C.
B. 2.10 -6C.
C. 8.10 -6C.
D. 16.10 -6C

PHẦN RIÊNG: Thí sinh chỉ chọn làm 1 trong 2 phần theo phân ban được học. 

Phần I. Theo chương trình nâng cao. ( Từ câu 1 đến bài tập tự luận 1)

Câu 1: Khi hai điện trở giống nhau mắc song song vào hiệu điện thế U không đổi thì công suất tiêu thụ của chúng là 20W. Nếu mắc chúng nối tiếp rồi mắc vào hiệu điện thế nói trên thì công suất tiêu thụ của chúng là.

A. 10W
B. 5W
C. 40W
D. 80W
Câu 2: Một tụ điện phẳng gồm hai bản tụ có diện tích phần đối diện là S, khoảng cách giữa hai bản tụ là d, lớp điện môi có hằng số điện môi, điện dung được tính theo công thức:

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 3: Nếu ghép 3 pin giống nhau nối tiếp thu được bộ nguồn 7,5V và 3
[image: image9.wmf]W

. Vậy khi mắc 3 pin đó song song thu được bộ nguồn là:

A. 7,5V – 1/3
[image: image10.wmf]W


B. 2,5V - 1
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C. 2,5V – 1/3
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D. 7,5V - 1
[image: image13.wmf]W


Câu 4: Khi điện phân dung dịch  AgNO3 với cực dương là Ag biết khối lượng mol của bạc là 108. Để trong 2h có 27 gam Ag bám ở cực âm thì cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân là

A. 6,7 A.
B. 3,35 A.
C. 0,67 A.
D. 24124 A.
Câu 5: Ba điện tích bằng nhau q>0 đặt tại ba đỉnh của một tam giác đều ABC. Điện trường tổng hợp triệt tiêu tại:

A. Một đỉnh của ta giác.
B. Không thể triệt tiêu.
C. Tâm của tam giác
D. Trung điểm của một cạnh tam giác.
Câu 6: Bốn quả cầu kim loại kích thước giống nhau mang điện tích + 2,3μC, -264.10-7C, - 5,9 μC,  + 3,6.10-5C. Cho 4 quả cầu đồng thời tiếp xúc nhau sau đó tách chúng ra. Tìm điện tích mỗi quả cầu?

A. +1,5 μC
B. +2,5 μC
C. - 1,5 μC
D. - 2,5 μC
Câu 7: Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong không khí cách nhau một khoảng 2cm thì lực tương tác giữa chúng là 1,6.10-4N. Để lực tương tác giữa hai điện tích là 6,4.10-4N,  thì khoảng cách giữa hai điện tích phải là :

A. 
[image: image14.wmf]2

cm
B. 1cm
C. 0,5cm
D. 4cm
Câu 8: Bộ tụ gồm hai tụ điện có điện dung C1 =2 µF, C2=3 µF mắc nối tiếp với nhau, rồi mắc vào hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế U=50V. Hiệu điện thế của các tụ là:

A. U1=30V, U2=20 V
B. U1=20V, U2=30 V
C. U1=10V, U2=40 V
D. U1=100V, U2=150 V

Bài tự luận 1: ( 4 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ:
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Biết E1 = 12V, r1=  0,5Ω , E2 = 18V , r2 = 1Ω. Đèn (12V – 6W), biến trở R. Điện trở Ampe kế không đáng kể.
a) Tìm suất điện động và điện trở trong của 
bộ nguồn. Cho R = 4,5Ω. Tính điện trở mạch ngoài.
              
b) Tính UMN 

                      c) Tìm R để đèn sáng bình thường.   

                      d) Khi K đóng và điều chỉnh biến trở để 



R=8,5Ω. Tính số chỉ của Ampe kế.
Phần II. Theo chương trình cơ bản. ( Từ câu 1 đến bài tập tự luận 2)
Câu 1: Hai quả cầu kim loại kích thước giống nhau mang điện tích lần lượt là q1 và q2, cho chúng tiếp xúc nhau rồi tách ra thì mỗi quả cầu mang điện tích:

A. q = q1 + q2
B. q = q1 - q2
C. q = (q1 + q2)/2
D. q = (q1 - q2 )
Câu 2: Hai điện tích 
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đặt cách nhau một khoảng 9cm trong môi trường cho hằng số điện môi 
[image: image16.wmf]e

=2. Lực tương tác giữa hai điện tích đó:

A. 0,05N
B. 5.10-4N
C. 4,5.10-4N
D. 4,5.10-3N
Câu 3: Cho dòng điện có cường độ 0,75 A chạy qua bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 có cực dương bằng đồng trong thời gian 16 phút 5 giây. Khối lượng đồng bám ở cực âm là

A. 0,24 g.
B. 0,24 kg.
C. 24 kg.
D. 24 g.
Câu 4: Công của nguồn điện được xác định theo công thức nào:

A. A=UIt
B. A=
[image: image17.wmf]x

I
C. A=
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It
D. A= UI
Câu 5: Bốn vật kích thước nhỏ A, B, C, D nhiễm điện. Vật A hút vật B nhưng đẩy vật C, vật C đẩy vật D. Biết A nhiễm điện âm. Hỏi B, C, D nhiễm điện gì:

A. B dương, C âm, D âm.
B. B dương, C âm, D dương.
C. B âm, C dương, D âm.
D. B âm, C dương, D dương.
Câu 6: Khi nhiệt độ tăng thì điện trở của chất điện phân

A. tăng.
B. giảm.
C. không đổi.
D. có khi tăng có khi giảm.
Câu 7: Điện trường đều là điện trường mà cường độ điện trường của nó :

A. có độ lớn như nhau tại mọi điểm.
B. có độ lớn giảm dần theo thời gian.
C. có hướng như nhau tại mọi điểm.
D. có hướng và độ lớn như nhau tại mọi điểm
Câu 8: Biết hiệu điện thế UMN=3V. Hỏi đẳng thức nào dưới đây chắc chắn đúng

A. VN ​– VM= 3V
B. VN= 3V
C. VM= 3V
D. VM ​– VN= 3V
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Bài tập tự luận 2: (4 điểm ) Cho mạch điện như hình vẽ.

Biết R= 24
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. Đèn có số ghi 12V- 6W.

          Nguồn có E=26V, r=1
[image: image20.wmf]W


a/ Tính điện trở của đèn, điện trở tương đương ở mạch ngoài.

b/ Tính cường độ dòng điện trong mạch chính. Và hiệu suất của nguồn điện.
c/ Tính công suất của nguồn điện và công suất tiêu thụ của mạch ngoài.

d/ Thay R bằng đèn Đ2 (12V – 12W ). Hỏi đèn Đ2 sáng như thế nào? Tại sao? 
---------------------------------------
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